PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG CÁC MÔN HỌC
I/. KHỐI LỚP 6

	Môn
	Stt
	Chủ đề
	Thời điểm bắt đầu theo SGK
	Tuần GV bắt đầu tổ chức
	Tuần HS báo cáo

	Toán
	1
	Chế tạo thước đo
	Sau khi học xong bài 8: Khi nào thì AM+MB=AB
	1 tiết, tuần 10
	2 tiết, tuần 12

	
	2
	Tỉ số phần trăm
	Trước khi học bài 16: Tỉ số của hai số
	1 tiết, tuần 34
	2 tiết, tuần 35

	Vật lí
	3
	Chưng cất nước
	Sau khi học xong lí thuyết bài 26-27: Sự bay hơi và ngưng tụ
	Tiết 31, tuần 31
	Tiết 34, tuần 34

	Sinh học
	4
	Ươm mầm giá đỗ
	Sau khi học xong bài 35: Những điều kiện cần cho hạt giống nảy mầm
	Tiết 44, tuần 22
	Tiết 46, tuần 23

	Tin học
	5
	Mô hình hệ thống báo cháy chung cư
	Sau khi học xong bài 3: Em có thể làm được gì nhờ máy tính
	Tiết 5, tuần 3
	Tiết 9, tuần 5

	Ngữ văn
	6
	Sân khấu hóa truyện dân gian
	Bắt đầu trong khi học bài 10 trước phần: Ếch ngồi đáy giếng
	Tiết 39,40, tuần 10
	Tiết 55,56, tuần 14

	
	7
	Tôi là nhà văn
	Trước khi bắt đầu bài 19
	Tiết 81,82, tuần 21
	Tiết 97,98 tuần 25

	Địa lí
	8
	Phòng tránh và giảm nhẹ thương tích do động đất
	Sau khi học xong bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực cho việc hình thành địa hình bề mặt trái đất
	Tiết 15, tuần 15
	Tiết 20, tuần 20

	GDCD
	9
	Tôi yêu nước sạch
	Sau khi học xong bài 3: Tiết kiệm
	Tiết 5, tuần 5
	Tiết 8, tuần 8

	
	10
	Thiên nhiên quanh ta
	Trước khi học bài 8: Sống chan hòa với mọi người
	Tiết 12, tuần 12
	Tiết 17, tuần 17

	Tiếng Anh
	11
	Our Tet Holiday
	Sau khi học xong Unit 6
	
	

	Lịch sử
	12
	Kể chuyện lịch sử bằng tranh: Nhân vật lịch sử tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc 
	Sau khi học xong bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
	Tiết 32, tuần 32
	Tiết 34, tuần 34


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG CÁC MÔN HỌC
II/. KHỐI LỚP 7

	Môn
	Stt
	Chủ đề
	Thời điểm bắt đầu theo SGK
	Tuần GV bắt đầu tổ chức
	Tuần HS báo cáo

	Toán
	1
	Đo chỉ số Body Index (BMI) của học sinh THCS
	Sau khi học xong bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số. Chương 3: Thống kê
	1 tiết, tuần 20
	2 tiết, tuần 23

	
	2
	Trò chơi với các hình tam giác
	Sau khi học xong bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
	1 tiết, tuần 29
	2 tiết, tuần 32

	Vật lí
	3
	Phòng chống tiếng ồn
	Sau khi học xong bài 15: Phòng chống ô nhiễm tiếng ồn
	Tiết 17, tuần 17
	Tiết 20, tuần 20

	Sinh học
	4
	Khám phá về giun đất
	Sau khi học xong bài 15: Giun đất
	Tiết 16, tuần 8
	Tiết 20, tuần 10

	Tin học
	5
	Xây dựng sổ quản lí điểm của lớp bằng Excel
	Trước khi học bài 7: Trình bày và in trang tính
	Tiết 39,40, tuần 20
	Tiết 45,46, tuần 23

	Ngữ văn
	6
	Viết về “Người thắp lên ngọn lửa tâm hồn”
	Sau khi học xong bài 10
	Tiết 41,42, tuần 11
	Tiết 50,51, tuần 13

	
	7
	Nếu tôi là Hiệu trưởng
	Sau khi học xong bài 26
	Tiết 114,115, tuần 29
	Tiết 122,123 tuần 31

	Địa lí
	8
	Khám phá thiên nhiên châu Phi
	Sau khi học xong bài 26: Thiên nhiên châu Phi
	Tiết 28, tuần 14
	Tiết 31, tuần 16

	GDCD
	9
	Lăng kính yêu thương
	Sau khi học xong bài 5: Yêu thương con người
	Tiết 6, tuần 6
	Tiết 10, tuần 10

	
	10
	Bảo tồn di sản văn hóa cùng Kinh Bắc
	Sau khi học xong bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa
	Tiết 26, tuần 26
	Tiết 28, tuần 28

	Tiếng Anh
	11
	Our Traditional Dish
	Sau khi học xong Unit 5
	
	

	Lịch sử
	12
	Đô thị cổ Thăng Long – Kẻ chợ và Hội An (thế kỉ XVI – XVIII)
	Sau khi học xong bài 23: Kinh tế - Văn hóa thế kỉ XVI – XVIII
	Tiết 49,50 tuần 25
	Tiết 57,58 tuần 29


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG CÁC MÔN HỌC
III/. KHỐI LỚP 8

	Môn
	Stt
	Chủ đề
	Thời điểm bắt đầu theo SGK
	Tuần GV bắt đầu tổ chức
	Tuần HS báo cáo

	Toán
	1
	Trục đối xứng
	Sau khi học xong bài 4, chương 1 phần Hình học: Đường trung bình của hình thang
	2 tiết, tuần 4
	

	
	2
	Diện tích đa giác
	Sau khi kết thúc bài 3. Diện tích tam giác. Chương II. Đa giác – Diện tích đa giác
	1 tiết, tuần 15
	2 tiết, tuần 17

	Vật lí
	3
	Chế tạo máy sấy nông sản dùng năng lượng mặt trời
	Sau khi học xong bài 23: Đối lưu, bức xạ nhiệt
	Tiết 28, tuần 28
	Tiết 32, tuần 32

	Hóa học
	4
	Pha chế nước muối sinh lí – Dung dịch Oresol
	Sau khi học xong bài 43: Pha chế dung dịch
	Tiết 67, tuần 34
	Tiết 71, tuần 36

	
	5
	Oxy – Sự cháy và sự sống
	Sau khi học xong bài 24: Tính chất của Oxy
	Tiết 38, tuần 19
	Tiết 44, tuần 22

	Sinh học
	6
	Phòng chống còi xương ở tuổi thiếu niên
	Trong bài 7: Bộ xương
	Tiết 8, tuần 4
	Tiết 10, tuần 5

	Tin học
	7
	Học mà chơi, chơi mà học thuật toán
	Trước khi học bài 9: Làm việc với dãy số
	Tiết 43,44, tuần 22
	Tiết 49,50, tuần 25

	Ngữ văn
	8
	Tiếng Việt muôn màu
	Trong bài 5. Sau khi học xong bài “Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội”
	Tiết 18,19, tuần 5
	Tiết 29,30, tuần 8

	
	9
	Danh lam thắng cảnh Việt Nam
	Sau khi học xong bài 20: Thuyết minh về danh lam thắng cảnh
	Tiết 89,90, tuần 23
	Tiết 107,108 tuần 27

	Địa lí
	10
	Khám phá nét tương đồng và sự khác biệt của các quốc gia Đông Nam Á
	Trước khi học bài 14: Đông Nam Á – Đất liền và hải đảo
	Tiết 19, tuần 19
	Tiết 24,25 tuần 22

	GDCD
	11
	Khám phá nét đẹp trong trang phục của một số dân tộc VN
	Sau khi học xong bài 7: Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội
	Tiết 8, tuần 8
	Tiết 11, tuần 11

	
	12
	Kĩ năng sơ cứu trong những tai nạn thường gặp
	Sau khi học xong bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
	Tiết 24, tuần 24
	Tiết 27, tuần 27

	Tiếng Anh
	13
	Peoples of Vietnam
	Sau khi học xong Unit 3
	
	

	Lịch sử
	14
	Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nửa cuối thế kỷ XIX
	Trước khi bắt đầu chương II. Xã hội Việt Nam
	Tiết 47 tuần 28
	Tiết 50 tuần 31


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG CÁC MÔN HỌC
IV/. KHỐI LỚP 9

	Môn
	Stt
	Chủ đề
	Thời điểm bắt đầu theo SGK
	Tuần GV bắt đầu tổ chức
	Tuần HS báo cáo

	Toán
	1
	Đường Parabol
	Trước khi bắt đầu chương IV. Hàm số y=ax2. Phương trình bậc hai một ẩn
	1 tiết, tuần 25
	2 tiết, tuần 26

	
	2
	Hình lăng trụ đứng – Hình trụ
	Trước khi bắt đầu học sang chương IV. Hình trụ - Hình nón – Hình cầu
	1 tiết, tuần 30
	2 tiết, tuần 32

	Vật lí
	3
	Chế tạo pin điện hóa đơn giản
	Sau khi học xong bài 19: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
	Tiết 20, tuần 10
	Tiết 23, tuần 12

	Hóa học
	4
	Chất béo và sản xuất xà phòng
	Sau khi học xong bài 47: Chất béo
	Tiết 61, tuần 31
	Tiết 64, tuần 32

	
	5
	Thiết kế phương án phòng và thoát hiểm ngộ độc khí Cacbon Oxit khi đốt than
	Trước khi học bài 28: Các Oxit của Cacbon
	Tiết 36, tuần 18
	Tiết 39, tuần 20

	Sinh học
	6
	Bảo vệ môi trường
	Sau khi học xong bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
	Tiết 63, tuần 32
	Tiết 68, tuần 34

	Tin học
	7
	Thiết kế công cụ tìm kiếm thông minh dành cho người Việt
	Sau khi học xong bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet
	Tiết 7,8, tuần 4
	Tiết 13,14, tuần 7

	Ngữ văn
	8
	Người lính trong mắt em
	Trong bài 12. Sau khi học xong tiết Ánh trăng
	Tiết 61,62, tuần 13
	Tiết 76,77, tuần 16

	
	9
	Phụ nữ xưa và nay
	Trong bài 8. Sau khi học xong tiết: Ôn tập truyện Lục Vân Tiên
	Tiết 37,38, tuần 8
	Tiết 48,49 tuần 10

	Địa lí
	10
	Truyền thông về dân số và sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9
	Sau khi học xong bài 2: Dân số và sự gia tăng dân số
	Tiết 3, tuần 2
	Tiết 7,8 tuần 4

	GDCD
	11
	Cho đi và nhận lại
	Sau khi học xong bài 10: Lí tưởng sống của thanh niên
	Tiết 16, tuần 16
	Tiết 19, tuần 19

	
	12
	Chế tạo sản phẩm từ nguyên liệu phế thải trong gia đình và trường học
	Sau khi học xong bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
	Tiết 9, tuần 9
	Tiết 13, tuần 13

	Tiếng Anh
	13
	National Costumes
	Sau khi học xong Unit 2
	
	

	Lịch sử
	14
	“Điện biên phủ trên không” – Đánh bại “Pháo đài bay” của Mĩ
	Trước khi học bài 16: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925
	Tiết 19 tuần 19
	Tiết 24,25 tuần 22


BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
TRONG CÁC MÔN HỌC THCS
	Tuần
	Toán
	Lí
	Hóa
	Sinh
	Tin
	Văn
	Sử
	Địa
	GDCD

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	GV9
	

	3
	
	
	
	
	GV6
	
	
	
	

	4
	GV8-HS8
	
	
	GV8
	GV9
	
	
	HS9
	

	5
	
	
	
	HS8
	HS6
	GV8
	
	
	GV6

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	GV7

	7
	
	
	
	
	HS9
	
	
	
	

	8
	
	
	
	GV7
	
	GV9-HS8
	
	
	GV8-HS6

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	GV9

	10
	GV6
	GV9
	
	HS7
	
	GV6-HS9
	
	
	HS7

	11
	
	
	
	
	
	GV7
	
	
	HS8

	12
	HS6
	HS9
	
	
	
	
	
	
	GV6

	13
	
	
	
	
	
	GV9-HS7
	
	
	HS9

	14
	
	
	
	
	
	HS6
	
	GV7
	

	15
	GV8
	
	
	
	
	
	
	GV6
	

	16
	
	
	
	
	
	HS9
	
	HS7
	GV9

	17
	HS8
	GV7
	
	
	
	
	
	
	HS6

	18
	
	
	GV9
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	GV8
	
	
	
	GV9
	GV8
	HS9

	20
	GV7
	HS7
	HS9
	
	GV7
	
	
	HS6
	

	21
	
	
	
	
	
	GV6
	
	
	

	22
	
	
	HS8
	GV6
	GV8
	
	HS9
	HS8
	

	23
	HS7
	
	
	HS6
	HS7
	GV8
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	GV8

	25
	GV9
	
	
	
	HS8
	HS6
	GV7
	
	

	26
	HS9
	
	
	
	
	
	
	
	GV7

	27
	
	
	
	
	
	HS8
	
	
	HS8

	28
	
	GV8
	
	
	
	
	GV8
	
	HS7

	29
	GV7
	
	
	
	
	GV7
	HS7
	
	

	30
	GV9
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	GV6
	GV9
	
	
	HS7
	HS8
	
	

	32
	HS9-HS7
	HS8
	HS9
	GV9
	
	
	GV6
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	GV6
	HS6
	GV8
	HS9
	
	
	HS6
	
	

	35
	HS6
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	HS8
	
	
	
	
	
	


DANH MỤC SÁCH DẠY - HỌC MĨ THUẬT TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
 
	Stt
	Tên sách
	Khổ sách (cm)
	Tác giả
	Giá bìa
	Ghi chú

	SÁCH HỌC SINH

	1
	Học Mỹ thuật lớp 6
	17 x 24
	Nguyễn Thị Nhung (Chủ biên)
	25.000
	 

	2
	Học Mỹ thuật lớp 7
	17 x 24
	
	25.000
	 

	3
	Học Mỹ thuật lớp 8
	17 x 24
	
	25.000
	 

	4
	Học Mỹ thuật lớp 9
	17 x 24
	
	20.000
	 

	 

	1
	Dạy Mỹ thuật lớp 6
	17 x 24
	Nguyễn Thị Nhung (Chủ biên)
	50.000
	 

	2
	Dạy Mỹ thuật lớp 7
	17 x 24
	
	50.000
	 

	3
	Dạy Mỹ thuật lớp 8
	17 x 24
	
	50.000
	 

	4
	Dạy Mỹ thuật lớp 9
	17 x 24
	
	50.000
	 


 
DANH MỤC SÁCH
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG CÁC MÔN HỌC 
	Stt
	Tên sách
	Khổ sách
	Tác giả
	Giá bìa
	Ghi chú

	SÁCH HỌC SINH

	1
	Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 6
	17 x 24
	Tường Duy Hải (Tổng chủ biên)
Nguyễn Thị Liên 
(Chủ biên)
	25.000
	 

	2
	Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 7
	17 x 24
	
	25.000
	 

	3
	Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 8
	17 x 24
	
	25.000
	 

	4
	Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 9
	17 x 24
	Tường Duy Hải
(Chủ biên)
	25.000
	 

	SÁCH GIÁO VIÊN

	1
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Toán THCS
	17 x 24
	Tưởng Duy Hải (Tổng chủ biên)
 
	50.000
	 

	2
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Vật Lí THCS
	17 x 24
	
	50.000
	 

	3
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Hóa học THCS
	17 x 24
	
	50.000
	 

	4
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Sinh học THCS
	17 x 24
	
	50.000
	 

	5
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Tiếng Anh THCS
	17 x 24
	
	50.000
	 

	6
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Tin học THCS
	17 x 24
	
	50.000
	 

	7
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Ngữ Văn THCS
	17 x 24
	
	50.000
	 

	8
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học GDCD THCS
	17 x 24
	
	50.000
	 

	9
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Lịch Sử THCS
	17 x 24
	
	50.000
	 

	10
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Địa lí THCS
	17 x 24
	
	50.000
	 

	
	
	
	
	
	
	


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …….............................
TRƯỜNG:  ……………………………................................
	

	
	[image: image1]



BẢN ĐĂNG KÝ MUA SÁCH
Người liên hệ:  …………………………………….… chức vụ: ………………….…...........
Điện thoại trường: ……………………… ĐT người liên hệ: ……………………….............
 
                        Kính gửi:  ………………………………………………………....
 
Căn cứ nhu cầu mua tài liệu phục vụ công tác dạy và học, đơn vị chúng tôi đăng ký mua cụ thể như sau:
A/. SÁCH DẠY - HỌC MỸ THUẬT THCS THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
	Stt
	Tên sách
	Giá bìa
	SL đặt
	Thành tiền

	I
	SÁCH HỌC SINH
	
	
	

	1
	Học Mỹ thuật lớp 6
	25.000
	
	

	2
	Học Mỹ thuật lớp 7
	25.000
	
	

	3
	Học Mỹ thuật lớp 8
	25.000
	
	

	4
	Học Mỹ thuật lớp 9
	25.000
	
	

	II
	SÁCH GIÁO VIÊN
	
	
	

	1
	Dạy Mỹ thuật lớp 6
	50.000
	
	

	2
	Dạy Mỹ thuật lớp 7
	50.000
	
	

	3
	Dạy Mỹ thuật lớp 8
	50.000
	
	

	4
	Dạy Mỹ thuật lớp 9
	50.000
	
	

	
	CỘNG:
	
	
	


B/. SÁCH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG CÁC MÔN HỌC - THCS

	Stt
	Tên sách
	Giá bìa
	SL đặt
	Thành tiền

	I
	SÁCH HỌC SINH
	
	
	

	1
	Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 6
	25.000
	
	

	2
	Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 7
	25.000
	
	

	3
	Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 8
	25.000
	
	

	4
	Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 9
	25.000
	
	

	II
	SÁCH GIÁO VIÊN
	
	
	

	1
	Tổ chức hoạt động TNST trong dạy học Toán THCS
	50.000
	
	

	2
	Tổ chức hoạt động TNST trong dạy học Vật lí THCS
	50.000
	
	

	3
	Tổ chức hoạt động TNST trong dạy học Hóa học THCS
	50.000
	
	

	4
	Tổ chức hoạt động TNST trong dạy học Sinh học THCS
	50.000
	
	

	5
	Tổ chức hoạt động TNST trong dạy học Tiếng Anh THCS
	50.000
	
	

	6
	Tổ chức hoạt động TNST trong dạy học Tin học THCS
	50.000
	
	

	7
	Tổ chức hoạt động TNST trong dạy học Ngữ văn THCS
	50.000
	
	

	8
	Tổ chức hoạt động TNST trong dạy học GDCD THCS
	50.000
	
	

	9
	Tổ chức hoạt động TNST trong dạy học Lịch sử THCS
	50.000
	
	

	10
	Tổ chức hoạt động TNST trong dạy học Địa lí THCS
	50.000
	
	

	
	CỘNG:
	
	
	


                                                                         
                             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                             (Kí tên và đóng dấu)

